
  

 

SP UTTO 10W-30 
DẦU THỦY LỰC & TRUYỀN ĐỘNG MÁY KÉO 

MÔ TẢ 

SP UTTO 10W-30 là dầu truyền động đa năng cao cấp (UTTO), được sản xuất từ dầu tinh 

chế hiệu năng cao cùng hệ phụ gia tiên tiến, chuyên sử dụng trong ngành nông, lâm nghiệp. 

SP UTTO cung cấp sự bảo vệ tốt nhất ngay từ lúc động cơ khởi động cho đến các giai đoạn 

hoạt động liên tục với cường độ cao 

TIÊU CHUẨN 

SP UTTO 10W-30 đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của: 

 Ford M2C 134D 

 Case New Holland MAT 3525 & 3526 

 John Deere J20C 

 Massey Ferguson CMS M1143, 1135 & 1145 

 ZF TE ML 03E & 05E 

 KUBOTA UDT 

 API GL-4 

 Volvo WB101… 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH 

 Tối ưu hiệu suất làm việc bộ ly hợp và hệ thống phanh ướt. 

 Nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống thủy lực. 

 Cung cấp sự bảo vệ ăn mòn kép cho bánh răng, vòng bi và các kim loại màu trong thiết 

bị. 

 Đảm bảo sự ổn định trong mọi điều kiện nhiệt độ hoạt động. giảm tiếng ồn và chuyển số 

nhịp nhàng. 

 Ngăn ngừa rỉ sét, chống ăn mòn kiểm soát ma sát tuyệt vời. 

 Chống lắng cặn và làm sạch vượt trội. 

 Một loại dầu sử dụng cho nhiều ứng dụng, giảm tồn kho, đơn giản trong bảo trì, tiết kiệm 

chi phí 

 Kéo dài tuổi thọ của động cơ 

ỨNG DỤNG 
SP UTTO 10W-30 ứng dụng cho các cơ cấu truyền động bánh răng, cầu sau, hệ thống phanh 

ướt, bộ trích lực hộp số (PTO) và các hệ thống thủy lực của máy cày, máy gặt đập liên hợp, 

xe đẩy, xe kéo và các thiết bị off-road. 



  

 

SP UTTO 10W-30 được khuyến nghị sử dụng trên thiết bị máy nông nghiệp của các nhà sản 

xuất danh tiếng như KUBOTA, CATERPILLAR FORD, ALLISON, JOHN DEERE & 

MASSEY FERGUSON….  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chỉ tiêu đo Phương pháp đo SP UTTO 10W-30 

Độ nhớt động học @ 40oC ASTM D445 Min 52.0 

Độ nhớt động học @ 100oC ASTM D445 9.3 - 12.4 

Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 Min 135 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, oC ASTM D92 Min 210 

Độ tạo bọt ASTM D892 Max 50/0 

Điểm đông, oC ASTM D97 Max -30 

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất. 

ĐÓNG GÓI 

Bao bì 18L, 200L, theo yêu cầu. 

LƯU TRỮ 

 Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60oC. Tránh ánh nắng trực tiếp. 

 Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn 

với các loại dầu khác. 

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN 

 SP UTTO 10W-30 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng 

đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.  

 Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng 

đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. 

Tham khảo Bảng an toàn vật liệu MSDS) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website 

http://www.apsaigonpetro.com 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ 

http://www.apsaigonpetro.com 

 Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không 

được đề cập trong tài liệu này tại hotline: 1900 0104 


